TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
MA TRẬN ÐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – TOÁN 9 (2023-  2024) 
Hình thức: Tự luận
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức
- Căn thức bậc hai: ĐK để căn thức bậc hai có nghĩa, biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai, các dạng toán liên quan đến giá trị của biểu thức chứa căn thức bậc hai.
- Căn thức bậc ba: Định nghĩa, một số tính chất của căn thức bậc 3.

- Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn.
2) Kỹ năng
- Thành thạo trong giải toán tổng hợp về biểu thức đại số có chứa căn thức bậc hai, căn thức bậc 3.
- Vận dụng được các hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn vào giải toán.

3) Năng lực
- Rèn luyện năng lực tính toán, sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ toán .
- Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.
II. MA TRẬN NHẬN THỨC 
	 

 
	Chủ đề
	Số tiết
	Mức độ nhận thức
	Trọng số
	Số câu
	Tông
	Điểm số

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	số câu
	1+2
	3+4

	ĐẠI

SỐ


	Căn thức bậc hai.
	15
	1.5
	6
	6
	1.5
	4.55
	18.2
	18.2
	4.55
	0.91
	3.64
	3.64
	0.91
	
	 
	 

	
	Căn bậc ba
	3
	0.3
	1.2
	1.2
	0.3
	0.91
	3.64
	3.64
	0.91
	0.18
	0.73
	0.73
	0.18
	
	 
	 

	HÌNH

HỌC
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn 
	15
	1.5
	6
	6
	1.5
	4.55
	18.2
	18.2
	4.55
	0.91
	3.64
	3.64
	0.91
	
	 
	 

	 
	Tổng
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 5
	 5


MA TRẬN NHẬN THỨC SAU KHI LÀM TRÒN

	 

 
	Chủ đề
	Số tiết
	Số câu
	Làm tròn
	Số câu tự luận 
	Tông

số câu
	Điểm số

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	1+2
	3+4

	ĐẠI

SỐ


	Căn thức bậc hai   
	15
	0.91
	3.64
	3.64
	0.91
	1
	4
	3
	1
	1
	2
	2
	1
	5
	2
	3

	
	Căn bậc ba
	3
	0.18
	0.73
	0.73
	0.18
	0
	1
	1
	0
	
	1
	
	
	1
	1
	0

	HÌNH

HỌC
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông.TSLG của góc nhọn 
	15
	0.91
	3.64
	3.64
	0.91
	0
	4
	4
	1
	
	2
	2
	
	4
	2
	2

	 
	Tổng
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	5
	5


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ

Chủ đề
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	CỘNG

	Căn thức bậc hai   
	Hiểu khái niệm căn bậc hai. Biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.

	Bài tập liên quan đến tính giá trị của biểu thức chứa căn thức bậc hai. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2.
	Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức để giải quyết các bài toán phức tạp về giá trị của biểu thức chứa căn: cực trị, giá trị nguyên, phương trình vô tỉ…
	

	Số câu

Số điểm- Tỉ lệ %
	2
2,0 điểm = 20 %
	2
2,0 điểm = 20 %
	1

1 điểm = 10%
	5
5  điểm = 50% 

	Căn bậc ba
	
	Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực
	
	
	

	Số câu

Số điểm-Tỉ lệ %
	
	1
1,0 điểm = 10 %
	
	
	1
1 điểm= 10% 

	Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác của góc nhọn 
	Vẽ hình
 Sử dụng tỉ số lượng giác góc nhọn để tính độ dài đoạn thẳng 
	Vận dụng hệ thức lượng, tỉ số lượng giácđể tính toán, chứng minh hệ thức 
	
	

	Số câu

Số điểm-Tỉ lệ %
	2
2,0 điểm = 20%
	2
2,0  điểm= 20 %
	
	4
 4điểm= 40% 

	Số câu

Số điểm- Tỉ lệ %
	5
5,0 điểm = 50 %
	4

4,0 điểm = 40%
	1
1,0 điểm = 10%
	10
10 điểm = 100%


	PHÒNG GD &ĐT THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Đề số 1

Bài 1 (2 điểm):
a) 
[image: image1.wmf]1

Tính:A627275300

2

=--


     B=
[image: image2.wmf]333
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b) Rút gọn biểu thức C = 
[image: image3.wmf]8114436(0)
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Bài 2(2,5 điểm): Cho biểu thức: 
[image: image4.wmf]111
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  a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P

  b) Rút gọn biểu thức P.        

  c) Tính giá trị của P khi a = 4 

  d) Tìm a để P = 9

Bài 3 ( 1 điểm ): Tìm x biết 

a/[image: image6.png]




b/ [image: image8.png]



Câu 4: (1,25 điểm)Cho 
[image: image9.wmf]D

ABC vuông tại A, AH 
[image: image10.wmf]^

BC. Biết  CH = 9cm, AH = 12cm. Tính độ dài AC, AB, BC.

Câu 5: (2,75 điểm)Cho
[image: image11.wmf]D

ABC có  AC = 3cm, AB = 4cm, BC = 5cm

a/ Chứng minh: 
[image: image12.wmf]D

ABC vuông. Tính sinC   và [image: image14.png]


  (làm tròn đến độ)

b/ Phân giác của 
[image: image15.wmf]µ

A

cắt BC tại D. Tính BD, CD.

c/ Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB, AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi của tứ giác AEDF?

Bài 6 (0,5 điểm): Tìm cặp số x, y thoả mãn điều kiện: 


[image: image16.wmf]x

x
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+
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3

 = y2 + 2
[image: image17.wmf]2019

 y + 2021

-------------------------------Hết--------------------------------
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 9 ĐỀ SỐ 1
	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 đ)
	a
	A = 
[image: image18.wmf]1

627275300

2

--



[image: image19.wmf]1

69.3225.3100.3

2

=--



[image: image20.wmf]1831035333

=--=


B = 3 – 4 - 2.2 = - 5
	0,25

0,25
0,5

	
	b
	C = 
[image: image21.wmf]91263
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	1

	2

(2.5đ)


	a
	HS tìm đúng ĐKXĐ 
[image: image22.wmf]01
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	0,5

	
	b
	Rút gọn
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[image: image25.wmf]2
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	0,5
0,5


	
	c
	Với a = 4(t/m) thì P = - 2
	0,5

	
	d
	P=9 tìm được a 
[image: image26.wmf]49

81

=


	0,25

0,25

	3

(1đ)
	
	a. Vì [image: image28.png]


=  [image: image30.png]J(3x)2



 = [image: image32.png][3x]|



 nên [image: image34.png]



[image: image35.wmf]Û

[image: image37.png][3x]|



 = 4


[image: image38.wmf]Û

3x =4 hoặc 3x = -4...

Vậy x =
[image: image39.wmf]4

3

 và  x = - 
[image: image40.wmf]4

3


b. Ta có [image: image42.png]



[image: image43.wmf]Û

[image: image45.png]2 —2V5x+ (W5)%2 =





[image: image47.png]


 (x - [image: image49.png]


= 0 
[image: image50.wmf]Û

 x- [image: image52.png]


 = 0 
[image: image53.wmf]Û

 x = [image: image55.png]



Vậy x = [image: image57.png]


 là giá trị cần tìm.
	0,5

0,5

	4
(1,25 đ)
	
	Vẽ hình đúng
	0,25

	
	
	Tính đúng AC = [image: image59.png]VAl
HZ + CHZ



 = [image: image61.png]V122 + 92
122 + 92



 = 15cm

Áp dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tính BC, AB. 
[image: image62.wmf]=+
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image64.wmf]=+

222

111

1215

AB



[image: image65.wmf]Þ=-

==

Þ=

222

22

111

1215

111

400

20

20.

AB

AB

ABcm


BC = [image: image67.png]VAl
BZ
+ ACZ



 = [image: image69.png]V2
02
+ 152



 = 25cm
	0,25

0,5
0,25

	5
(2,75 đ)


	
	[image: image70.png]



	0,25

	
	a
	 AC2 + AB2 = 25; BC2 = 25

AC2 + AB2 = BC2
Vậy tam giác ABC vuông tại A.
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	b
	 AD là phân giác góc Â, nên:
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	c
	 Tứ giác AEDF có:

[image: image77.wmf]µ

µ

µ
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( AEDFlà hình chữ nhật.

Có đường chéo AE là phân giác Â ( AEDF là hình vuông.
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	ĐK 
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VP = ( y + 
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)2 + 2 
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 Từ (1) và (2) => …
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	PHÒNG GD &ĐT THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
	ĐỀ KIỂM TRA GIŨA KÌ I  NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


 Đề số 2

Bài 1 (2 điểm):
a)A =-[image: image85.png]5148



 -2[image: image87.png]


3[image: image89.png]


        b)   B = [image: image91.png]64



 - [image: image93.png]


 + 4[image: image95.png]



b) Rút gọn biểu thức C = [image: image97.png][49a



 -[image: image99.png]V169a



 +[image: image101.png]36a



  ( a[image: image103.png]


 0)

Bài 2(2,5 điểm): Cho biểu thức: 
[image: image104.wmf]111
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  a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P

  b)Rút gọn biểu thức P.        

  c) Tính giá trị của P khi a = 16

  d)Tìm a để P = 3

Bài 3 ( 1 điểm ): Tìm x biết 

a/[image: image106.png]16x





b/  [image: image108.png]



Câu 4: (1,25 điểm)Cho 
[image: image109.wmf]D

ABC vuông tại A, AH 
[image: image110.wmf]^

BC. Biết  CH = 9cm, AH = 12cm. Tính độ dài AC, AB, BC.

Câu 5: (2,75 điểm)Cho
[image: image111.wmf]D

ABC có  AC = 6cm, AB = 8cm, BC = 10cm

a/ Chứng minh: 
[image: image112.wmf]D

ABC vuông. Tính sinC   và [image: image114.png]


 (làm tròn đến độ)

b/ Phân giác của 
[image: image115.wmf]µ

A

cắt BC tại D. Tính BD, CD.

c/ Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB, AC. Tứ giác AEDF là hình gì ? Tính chu vi của tứ giác AEDF ?

Bài 6 (0,5 điểm): Tìm cặp số x, y thoả mãn điều kiện: 
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 = y2 + 2
[image: image117.wmf]2019

 y + 2021
-------------------------------Hết--------------------------------

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 9 ĐỀ SỐ 2
	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 đ)
	a
	A = -[image: image119.png]5148



 -2[image: image121.png]


3[image: image123.png]



   = -5[image: image125.png]


 -2[image: image127.png]


  +3[image: image129.png]




=-20[image: image131.png]


- 4[image: image133.png]


 +9[image: image135.png]


  = 25[image: image137.png]



B = 4-5 + 8 = 7
	0,25
0,25
0,5

	
	b
	C = [image: image139.png][49a



 -[image: image141.png]V169a



 +[image: image143.png]V36a = 7Va



 -[image: image145.png]13vVa



 +6[image: image147.png]


 = 0
	1

	2

(2.5đ)


	a
	HS tìm đúng ĐKXĐ 
[image: image148.wmf]01
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	b
	Rút gọn
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[image: image150.wmf]2
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	c
	Với a = 16(t/m) thìP = [image: image152.png]





	0,5

	
	d
	P=3 tìm được a = [image: image154.png]




	0,25

0,25

	3

(1đ)
	
	a. Vì [image: image156.png]16x



=  [image: image158.png]J(4x)2



 = [image: image160.png]|4x]|



 nên [image: image162.png]V16xZ =8




[image: image163.wmf]Û

[image: image165.png]|4x]|



 = 8


[image: image166.wmf]Û

4x =8 hoặc 4x = -8

Vậy x = 2 và  x = - 2

b. Ta có [image: image168.png]



[image: image169.wmf]Û

[image: image171.png]2 —2V5x+ (W5)%2 =





[image: image173.png]


 (x - [image: image175.png]


= 0 
[image: image176.wmf]Û

 x- [image: image178.png]


 = 0 
[image: image179.wmf]Û

 x = [image: image181.png]



Vậy x = [image: image183.png]


 là giá trị cần tìm.
	0,5

0,5

	4
(1,25 đ)
	
	Vẽ hình đúng
	0,25

	
	
	Tính đúng AC = [image: image185.png]VAl
HZ + CHZ



 = [image: image187.png]V122 + 92
122 + 92



 = 15cm

Áp dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tính BC, AB.
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BC = [image: image190.png]VAl
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 = [image: image192.png]V2
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	0,25

0,5
0,25

	5
(2,75 đ)


	
	[image: image193.png]



	0,25

	
	a
	 AC2 + AB2 = 100 ; BC2 = 100
AC2 + AB2 = BC2
Vậy tam giác ABC vuông tại A.

sinC = [image: image195.png]



suy ra [image: image197.png]¢ ~53°



và  [image: image199.png]


 =90 - [image: image201.png]¢ ~90% —53% & 37°




	1

	
	b
	 AD là phân giác góc Â, nên:
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4

CDAC

DBAB

==


   Suy ra:                               

[image: image203.png]b BD CD+5BD 10
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Suy ra CD = [image: image205.png]


 =[image: image207.png]



BD = [image: image209.png]


=[image: image211.png]



	1

	
	c
	 Tứ giác AEDF có:

[image: image212.wmf]µ
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( AEDFlà hình chữ nhật.

Có đường chéo AE là phân giác Â ( AEDF là hình vuông.

DF = CD. sin C [image: image214.png]


 .[image: image216.png]


 = [image: image218.png]~ 3,43



(cm)

 Chu vu của hình vuông AEDF là:

3,43 . 4= 13,72(cm)
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(0,5 đ)
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VP = ( y + 
[image: image221.wmf]2019

)2 + 2 
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 Từ (1) và (2) => …
[image: image223.wmf]4

2019

x

y

=

ì

ï

í

=-

ï

î


	0,25

0,25



_1666853885.unknown

_1666853907.unknown

_1666853923.unknown

_1666853932.unknown

_1667042233.unknown

_1667042528.unknown

_1667042546.unknown

_1667042564.unknown

_1667042532.unknown

_1667042251.unknown

_1667042130.unknown

_1667042149.unknown

_1666853934.unknown

_1666853935.unknown

_1666853936.unknown

_1666853933.unknown

_1666853928.unknown

_1666853930.unknown

_1666853931.unknown

_1666853929.unknown

_1666853925.unknown

_1666853927.unknown

_1666853924.unknown

_1666853915.unknown

_1666853919.unknown

_1666853921.unknown

_1666853922.unknown

_1666853920.unknown

_1666853917.unknown

_1666853918.unknown

_1666853916.unknown

_1666853911.unknown

_1666853913.unknown

_1666853914.unknown

_1666853912.unknown

_1666853909.unknown

_1666853910.unknown

_1666853908.unknown

_1666853899.unknown

_1666853903.unknown

_1666853905.unknown

_1666853906.unknown

_1666853904.unknown

_1666853901.unknown

_1666853902.unknown

_1666853900.unknown

_1666853890.unknown

_1666853895.unknown

_1666853896.unknown

_1666853892.unknown

_1666853888.unknown

_1666853889.unknown

_1666853887.unknown

_1666853877.unknown

_1666853881.unknown

_1666853883.unknown

_1666853884.unknown

_1666853882.unknown

_1666853879.unknown

_1666853880.unknown

_1666853878.unknown

_1666853873.unknown

_1666853875.unknown

_1666853876.unknown

_1666853874.unknown

_1666853870.unknown

_1666853872.unknown

_1666853869.unknown

